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Chương 1:  MỞ ĐẦU
1.1. Lời mở đầu 
(CHỈNH SỬA PHẦN CHỮ ĐỎ THEO Ý MÌNH) chữ màu đen có thể giữ lại.
· BAO GỒM: GIỚI THIỆU MÔN HỌC, VÌ SAO HỌC NÓ VÀ ỨNG DỤNG GÌ CHO NGÀNH HỌC CŨNG NHƯ MÔN HỌC TIẾP THEO (LÊN MẠNG THAM KHẢO)
Sức bền vật liệu là môn học cơ sở dành cho các ngành kỹ thuật, nhằm làm tiền đề để hỗ trợ kiến thức cho các môn chuyên ngành ở những học kỳ sau. 
Sức bền vật liệu nghiên cứu về vật thực, vật thể có biến dạng. Môn học này nghiên cứu “sức chịu đựng của vật liệu” làm cơ sở để thiêt kế các bộ phận, chi tiết đảm bảo yêu cầu về độ bền, độ cứng, độ ổn định dưới tác động của ngoại lực.
Tiểu luận môn học giúp sinh viên có thể hiểu sâu hơn về các bài toán phân tích lực và Xác định các phương pháp đưa chi tiết từ kết cấu thực về sơ đồ tính và phân tích được thành các loại biến dạng cơ bản. Vẽ các biểu đồ nội lực và xác định được mặt cắt nguy hiểm trên chi tiết. Vận dụng các điều kiện bền, điều kiện cứng để giải ba bài toán cơ bản của môn sức bền vật liệu. Vận dụng các kiến thức này cho môn học Nguyên lý – chi tiết máy.
Trong phạm vi của môn học, em xin trình bày những nội dung chính của môn học và áp dụng các kiến thức này để giải quyết một số bài toán sức bền vật liệu. Tiểu luận thực hiện các nội dung chính của môn học:
Nội dung 1. Trình bày nội dung về kéo (nén) đúng tâm và áp dụng giải bài toán của kéo (nén) đúng tâm.
Nội dung 2. Trình bày các nội dung về thanh chịu xoắn thuần túy và áp dụng giải bài toán về thanh chịu xoắn thuần túy.
Nội dung 3. Trình bày các nội dung về thanh chịu uốn ngang phẳng và áp dụng giải bài toán về thanh chịu uốn ngang phẳng.
Trong quá trình học tập và làm tiểu luận, bản thân em đã cố gắng tìm tòi, nghiên cứu, tham khảo tài liệu để hoàn thành tốt môn học này. Tuy nhiên thì không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong sự giúp đỡ của Thầy, cô để em có thể hoàn thiện hơn.
1.2. Mục tiêu của tiểu luận
Bài tiểu luận này nhằm giải quyết các bài toán cơ bản trong môn cơ kỹ thuật, và đây chính là các nội dung chính tỏng môn và là kiến thức liên quan đến Đồ án Nguyên lý chi tiết máy.


Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1. (Kéo nén) đúng tâm
2.1.1. Định nghĩa
Một thanh chịu kéo (nén) đúng tâm khi trên mặt cắt ngang của thanh chỉ có một thành phần nội lực là lực dọc nằm trên trục thanh.
Ví dụ: Dây cáp cần trục (chịu kéo), thân bulông khi xiết đai ốc (chịu kéo), cột điện, ống khói, đầu búa (chịu nén).









Kéo
Nén 
Nz > 0
Nz < 0



2.1.2. Ứng suất và biến dạng
a. Ứng suất
Vậy ứng suất của thanh chịu kéo (nén) được tính theo công thức:
σ = ±   	(N/m2)
Trong đó:	“+” khi thanh chịu kéo
		“-” khi thanh chịu nén
Nz – trị số nội lực tại mặt cắt của thanh (N)
		F – diện tích mặt cắt ngang thanh (m2)

b. Biến dạng
Trong thanh chịu kéo hay nén đúng tâm, nếu ứng suất không lớn hơn trị số giới hạn thì nó tỷ lệ với biến dạng dọc tương đối.
σ = E ε
Mặt khác ta có: σ =  = E ε = E 
 		 →  ΔL = 
Trong đó: 	L – chiều dài của thanh (m)
		E – mô đun đàn hồi của vật liệu (N/m2)
2.1.3.  Tính toán về kéo (nén) đúng tâm
a.   Điều kiện bền
Muốn thanh chịu kéo (nén) đúng tâm không bị phá hủy thì thanh đảm bảo điều kiện bền:
σmax =   ≤ [σ]
Trong đó: 	σmax - ứng suất pháp lớn nhất trên mặt cắt ngang của thanh (N/m2)
		Nz – trị số của nội lực trên mặt cắt ngang (N)
		F – diện tích mặt cắt ngang (m2)
		[σ] - ứng suất pháp cho phép của vật liệu (N/m2) – phụ thuộc vào mỗi loại vật liệu khác nhau.
b.   Các dạng bài toán cơ bản
-    Dạng 1: Kiểm tra bền
σmax =   ≤ [σ]
· Dạng 2: Chọn mặt cắt ngang
				F ≥   
· Dạng 3: Tính tải trọng cho phép
Nz ≤ [σ]F

2.2. Xoắn thuần túy
2.2.1. Định nghĩa 
Khi tác dụng vào một thanh những ngoại lực là những ngẫu lực nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục thanh thì ta có thanh chịu xoắn.
Một thanh chịu xoắn thuần túy là một thanh chịu lực sao cho mọi mặt cắt ngang của thanh chỉ có một thành phần nội lực là mô men xoắn Mz.
2.2.2. Ứng suất – Biến dạng
a. Ứng suất
Theo như lực tác dụng lên thanh chỉ có duy nhất lực tác dụng theo phương vuông góc của thanh, vậy trong xoắn chỉ có một ứng suất là ứng suất tiếp.
τmax = 	(N/m2)
Trong đó: 	Mzmax – mô men xoắn nội lực lớn nhất trong thanh (N)
		Wo – mô đun chống xoắn của mặt cắt (m3), phụ thuộc vào hình dạng của mặt cắt.
		+ Đối với mặt cắt tròn: Wo = 0,2d3
		+ Đối với mặt cắt hình vành khuyên: Wo = 0,2D3(1-α4). 
                       Trong đó: α = 

b. Biến dạng
Để so sánh góc xoắn của thanh có chiều dài khác nhau người ta sử dụng góc xoắn tương đối θ = 
Ta có: 	φ =  =    (rad)	hay		θ =     (rad/m)
Công thức đổi từ rad sang độ (°) 
φ =    (°)		 	hay		θ =      (°/m)
Trong đó: 	L – chiều dài của thanh chịu xoắn (m)
		G – mô đun đàn hồi khi trượt của vật liệu (N/m2)
		Jo – mô men quán tính (m4), phụ thuộc vào dạng mặt cắt:
		+ Đối với mặt cắt tròn: Wo = 0,1d4
		+ Đối với mặt cắt hình vành khuyên: Wo = 0,1D4(1-α4). 
                       Trong đó: α = 
2.2.3. Điều kiện bền và điều kiện cứng
a.   Điều kiện bền – Các dạng bài toán cơ bản
· Điều kiện bền
Để thanh không bị quá tải, thì thanh phải đàm bảo điều kiện bền:
τmax = 	 ≤ [τ]    (N/m2)
· Các dạng bài toán cơ bản
-    Dạng 1: Kiểm tra bền
τmax = 	 ≤ [τ]	
· Dạng 2: Chọn mặt cắt ngang
				Wo ≥   
+ Đối với mặt cắt tròn: d ≥ 
+ Đối với mặt cắt hình vành khuyên: D ≥ 
· Dạng 3: Tính tải trọng cho phép
Mz ≤ [τ]Wo
b.    Điều kiện cứng – Các dạng bài toán cơ bản
· Điều kiện cứng
Để thanh không bị nứt (đứt gãy), thì thanh phải đàm bảo điều kiện cứng:
θmax =  ≤ [θ]	(°/m)
· Các dạng bài toán cơ bản
-    Dạng 1: Kiểm tra cứng
θ =  ≤ [θ]	
· Dạng 2: Chọn mặt cắt ngang
				Jo ≥   
+ Đối với mặt cắt tròn: d ≥ 
+ Đối với mặt cắt hình vành khuyên: D ≥ 
· Dạng 3: Tính tải trọng cho phép
Mz ≤  G Jo [θ]
2.3. Uốn ngang phẳng
2.3.1. Định nghĩa
Thanh bị uốn là khi chịu tác dụng của ngoại lực làm trục của thanh bị uốn cong. Ngoại lực này là lực tập trung hay lực phân bố đều có phương vuông góc với trục của thanh hay những mô men nằm trong mặt phẳng chứa trục của thanh.
Uốn phẳng chia làm hai loại: uốn phẳng thuần túy và uốn ngang phẳng.
2.3.2. Ứng suất 
Với giả thuyết ứng suất pháp phân bố đều trên mặt cắt ngang của thanh chịu uốn ta có:
σ =± 	(N/m2)
Trong đó: 	“±” – thể hiện thanh bị kéo hoặc nén	
	+ Mx – mô men uốn nội lực (Nm)
	+ Wx – mô đun chống uốn của mặt cắt, phụ thuộc vào từng loại mặt cắt:
	Hình dạng mặt cắt
	Công thức Wx

	Hình chữ nhật
	Wx = 

	Hình vuông
	Wx = 

	Hình tròn
	Wx = 0,1d3



2.3.3. Điều kiện bền và các dạng toán cơ bản
a.  Điều kiện bền
Để thanh đảm bảo về cường độ làm việc, cần phải đảm bảo về điều kiện bền sau:
σmax =  ≤ [σ] 
Với [σ] – là ứng suất cho phép phụ thuộc vào từng loại vật liệu.
b.  Các dạng bài toán cơ bản
-    Dạng 1: Kiểm tra bền
σmax =  ≤ [σ] 
· Dạng 2: Chọn mặt cắt ngang
				Wx ≥   
· Dạng 3: Tính tải trọng cho phép
Mx ≤ [σ] Wx














Chương 3. NỘI DUNG

Với kiến đã học, sinh viên sẽ thực hiện giải quyết các bài toán cơ bản trong Cơ lý thuyết như sau:
3.1. Vận dụng kiến thức giải bài toán kéo nén đúng tâm
Câu 1.  
COPY ĐỀ CÂU 1 VÔ ĐÂY (BAO GỒM CẢ HÌNH ĐỀ BÀI)
Bài giải
a. Vẽ biểu đồ nội lực



NZAB = P1 = 10 kN


ĐÁNH BÀI LÀM CÂU 1 VÀO ĐÂY (NẾU KHÔNG LÀM ĐƯỢC GHI: SV KHÔNG TỰC HIỆN ĐƯỢC NỘI DUNG NÀY)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2. Vận dụng kiến thức giải bài toán về thanh chịu xoắn thuần túy
Câu 2.
COPY ĐỀ CÂU 2 VÔ ĐÂY.(BAO GỒM CẢ HÌNH)
Bài giải
ĐÁNH BÀI LÀM CÂU 2 VÀO ĐÂY (NẾU KHÔNG LÀM ĐƯỢC GHI: SV KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC NỘI DUNG NÀY). LƯU Ý HÌNH VẼ: PHẢI VẼ TRÊN GIẤY TRẮNG RỒI CHỤP HÌNH PASTE VÔ BÀI.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3. Vận dụng kiến thức giải bài toán dầm chịu uốn ngang phẳng
Câu 3.
COPY ĐỀ CÂU 3 VÔ ĐÂY
Bài giải
ĐÁNH BÀI LÀM CÂU 3 VÀO ĐÂY (NẾU KHÔNG LÀM ĐƯỢC GHI: SV KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC NỘI DUNG NÀY)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Chương 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận
Bài tiểu luận đã giải quyết được các vấn đề của nội dung đề bài đặt ra là giải quyết các dạng toán cơ bản của môn Cơ kỹ thuật, với kết quả như sau:
Câu 1, với kiến thức thanh chịu kéo (nén) đúng tâm, tiểu luận xác định được giá trị nội lực lớn nhất trong thanh là NZmax = ….N. Và với lực tác dụng như hình vẽ thì thanh này bền/không bền.
Câu 2, với kiến thức của thanh chịu xoắn thuần túy, tiểu luận đã xác định được các giá trị nội lực trong trục với giá trị nội lực lớn nhất Mzmax = ….., và với đường kính d = … thì thanh chịu lực như đề bài cho thì thanh đảm độ bền/không đảm bảo độ bền và thanh đảm độ cứng/không đảm bảo độ cứng. (Hoặc ở đề khác thì ghi là tính được đường kính d đảm bảo điều kiện bền thì d ≥ …m và đường kính d đảm bảo điều kiện cứng thì d ≥ …m)
Câu 3, áp dụng kiến thức của thanh chịu uốn ngang phẳng, tiểu luận xác định được tại vị trí điểm C/D chịu uốn là lớn nhất với giá trị Mxmax = … và với mặt cắt ngang có đường kính d/mặt cắt ngang hình vuông a = … thì thanh chịu lực như đề bài cho thì thanh đảm độ bền/không đảm bảo độ bền. (Hoặc ở đề khác thì ghi là tính được đường kính d của dầm đảm bảo điều kiện bền thì d ≥ …m)
4.2. Đề nghị
Sau khi làm tiểu luận em cảm thầy bản thân cần phải trau dồi thêm nhiều kiến thức về tính toán và cần dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp nhiều hơn để kiến thức lĩnh hội sẽ tốt hơn,….. TỰ GHI – CHỈ GỢI Ý.
Mong nhà trường có thể được tạo điều kiện nếu tiểu luận chưa được tốt,….hoặc gì gì đó…bạn ghi nguyện vọng của bạn vào đây.
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